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 Trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai 

Họ và tên: …………………………………………………………………. Lớp: ……………….. 

 
 

PHIẾU HỌC TẬP – MÔN LỊCH SỬ 10 
 
 

CHỦ ĐỀ 2 (TIẾT 9, 10)    

         

 

Sự phát triển lịch sử và nền văn hoá truyền thống Ấn Độ  

 

A. NỘI DUNG B. HS NGHE HIỂU  

      VÀ GHI CHÉP 

I. Vương triều Gupta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ 

- Đầu công nguyên, Gupta thống nhất được ………………………………… 

………………………………………………………………………………... 

- Vương triều Gupta tồn tại 150 năm, trải qua 9 đời vua. Dưới thời Gupta,..... 

…………………………………………………………………….; biểu hiện: 

+ ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

+ …………………………………………………………………………… 

+ …………………………………………………………………………… 

+ Xuất hiện những ………………………………………………………… 

+ Người Ấn Độ ……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 
 

II. Vương triều Hồi giáo Delhi và Vương triều Mogol 
 

 Vương triều Hồi giáo Delhi Vương triều Mogol 

Sự thành lập - Trong thế kỷ XI – XII, …… 

……………………………… 

……………………………… 

 từng bước chinh phục các 

tiểu quốc Ấn Độ lập nên 

vương quốc Hồi giáo Delhi. 

Thế kỷ XV, một bộ phận 

dân ……………………….. 

……………………………. 

tấn công Ấn Độ và lập ra 

vương triều Mogol. 

 

Thời gian 

tồn tại 

1206 – 1526 1526 – 1707  

Chính sách 

cai trị 

- Áp đặt …………………… 

…………………………….. 

……………………………..

…………………………….. 

- Thi hành chính sách áp bức 

bóc lột tàn bạo như: ………. 

…………………………….. 

- Xây dựng chính quyền … 

…………………………… 

- Thực hiện ………………. 

…………………………… 

- Chú trọng phát triển ……. 

……………………………

…………………………… 

 

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  
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…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

- Chính sách áp bức bóc lột, 

kì thị tôn giáo làm ………… 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

- Khuyến khích các hoạt 

động ……………………... 

…………………………… 

- Tuy nhiên các vua của 

vương triều Mogol đều 

dùng quyền chuyên chế, 

độc đoán để cai trị làm cho 

……………………………

…………………………… 

Vị trí trong 

lịch sử 

- Bước đầu tạo ra sự giao lưu 

văn hóa Đông – Tây. 

- Truyền bá đạo Hồi và văn 

hóa Hồi giáo đến một số 

nước Đông Nam Á 

- Là thời kỳ ……………… 

…………………………… 

- Chính sách hòa hợp dân 

tộc làm cho ………………. 

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 
 

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  

 ...............................  
 

 

* Luyện tập 

I. Trắc nghiệm 

Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng 

Câu 1. Đầu Công nguyên, vương triều đã thống nhất miền Bắc Ấn Độ, mở ra một thời kỳ phát 

triển cao và rất đặc sắc trong lịch sử Ấn Độ là 

A. Vương triều Ashoka. B. Vương triều Gupta. 

C. Vương triều Harsha.     D. Vương triều Hậu Gupta. 

Câu 2. Vương triều Gupta có vai trò to lớn trong việc thống nhất Ấn Độ, ngoại trừ 

A. tổ chức các cuộc chiến đấu chống xâm lược, bảo vệ đất nước Ấn Độ. 

B. thống nhất miền Bắc Ấn Độ. 

C. thống nhất gần như toàn bộ miền Trung Ấn Độ. 

D. thống nhất giữa các vùng, miền ở Ấn Độ về mặt tôn giáo. 

Câu 3. Đạo Phật xuất hiện ở Ấn Độ vào thời gian nào? 

A. Thế kỷ VI TCN. B. Thế kỷ IV. 

C. Thế kỷ VI.       D. Thế kỷ VII. 

Câu 4. Đạo Hindu, một tôn giáo lớn ở Ấn Độ được hình thành trên cơ sở nào? 

A. Giáo lý của đạo Phật.     B. Những tín ngưỡng cổ xưa của người Ấn Độ. 

C. Giáo lý của đạo Hồi.     D. Văn hóa truyền thống Ấn Độ. 

Câu 5. Khu vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ là 

A. Bắc Á. B. Tây Á. 

C. Đông Nam Á.       D. Trung Á. 

Câu 6. Điểm nổi bật của Ấn Độ từ thế kỷ VII đến thế kỷ XII là gì? 

A. Văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển rộng ra toàn lãnh thổ. 

B. Văn hóa truyền thống Ấn Độ được phổ biến tích cực ra bên ngoài. 
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C. Văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển rộng khắp đất nước và có ảnh hưởng ra bên ngoài. 

D. Đất nước bị phân tán nhưng vẫn phát triển cường thịnh. 

Câu 7. Nguyên nhân chính khiến Ấn Độ bị người Hồi giáo xâm chiếm là gì? 

A. Ấn Độ bị chia rẽ và phân tán thành nhiều quốc gia. 

B. Người dân Ấn Độ phần lớn đạo Hồi. 

C. Trình độ kinh tế, quân sự của Ấn Độ kém phát triển hơn. 

D. Địa hình Ấn Độ bị chia rẽ, cô lập với bên ngoài. 

Câu 8. Vương triều Mogol là vương triều của 

A. người gốc Thổ theo Hồi giáo.   B. người Hồi giáo gốc Mông Cổ. 

C. người Hồi giáo Trung Á. D. người Hồi giáo gốc Lưỡng Hà. 

Câu 9. Điểm chung của vương triều Hồi giáo Delhi và vương triều Hồi giáo Mogol là gì? 

A. Đều là hai vương triều ngoại tộc vào cai trị Ấn Độ và theo Hồi giáo. 

B. Điều cai trị Ấn Độ theo hướng Hồi giáo hóa. 

C. Đều thuộc giai đoạn phát triển thịnh đạt nhất của chế độ phong kiến Ấn Độ. 

D. Đều có những ông vua nổi tiếng bậc nhất trong lịch sử Ấn Độ. 

Câu 10. Điểm khác của vương triều Mogol so với vương triều Hồi giáo Delhi là gì? 

A. Là vương triều ngoại tộc. 

B. Là vương triều theo Hồi giáo. 

C. Được xây dựng và củng cố theo hướng “Ấn Độ hóa”. 

D. Không xoa dịu được mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo ở Ấn Độ. 

 

II. Tự luận 

Câu 1. Nền văn hóa Việt Nam chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa Ấn Độ như thế nào? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 2. Em hãy kể tên một số công trình kiến trúc tiêu biểu ở Việt Nam chịu ảnh hưởng văn 

hóa Ấn Độ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 3. Cho biết có những tôn giáo chính nào phổ biến ở Đông Nam Á. Những nước nào ở 

Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của chữ viết Ấn Độ? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 


